
Hiệu lực từ 01/09/2025

Tỉnh đến Nội tỉnh 1 Nội tỉnh 2 Tỉnh đến Nội tỉnh 1 Nội tỉnh 2

AN GIANG 1 1 AN GIANG 2 2

BẮC NINH 1 1 BẮC NINH 2 2

CÀ MAU 1 1 CÀ MAU 2 2

CAO BẰNG 2 2 CAO BẰNG 3 3

CẦN THƠ 1 1 CẦN THƠ 2 2

ĐÀ NẴNG 1 1 ĐÀ NẴNG 1 1-2

ĐẮK LẮK 1 1 ĐẮK LẮK 1 2

ĐIỆN BIÊN 2 2 ĐIỆN BIÊN 3 3

ĐỒNG NAI 0.5-1 1 ĐỒNG NAI 1 0.5-1

ĐỒNG THÁP 1 1 ĐỒNG THÁP 2 2

GIA LAI 1 1 GIA LAI 1 1

HÀ NỘI 1 1 HÀ NỘI 2 2

HÀ TĨNH 2 2 HÀ TĨNH 3 3

HẢI PHÒNG 1 1 HẢI PHÒNG 2 2

HỒ CHÍ MINH 0.5-1 0.5-1 HỒ CHÍ MINH 1 1-2

HƯNG YÊN 1 1 HƯNG YÊN 2 2

KHÁNH HÒA 1 1 KHÁNH HÒA 2 2

LAI CHÂU 2 2 LAI CHÂU 3 3

LẠNG SƠN 1 1 LẠNG SƠN 2 2

LÀO CAI 2 1 LÀO CAI 3 2

LÂM ĐỒNG 1 1 LÂM ĐỒNG 2 1-2

NINH BÌNH 1 1 NINH BÌNH 2 2

NGHỆ AN 2 2 NGHỆ AN 3 3

PHÚ THỌ 1 1 PHÚ THỌ 2 2

QUẢNG NINH 1 1 QUẢNG NINH 2 2

QUẢNG NGÃI 1 1 QUẢNG NGÃI 1 1

QUẢNG TRỊ 1 1 QUẢNG TRỊ 2 2

SƠN LA 2 2 SƠN LA 3 3

TÂY NINH 1 1 TÂY NINH 2 2

TUYÊN QUANG 1 2 TUYÊN QUANG 2 3

THÁI NGUYÊN 1 2 THÁI NGUYÊN 2 3

THANH HÓA 1-2 1-2 THANH HÓA 2 2

THÀNH PHỐ HUẾ 1 1 THÀNH PHỐ HUẾ 2 2

VĨNH LONG 1 1 VĨNH LONG 2 2

Lưu ý:

Nội thành Ngoại thành Nội thành Ngoại thành

Đến 02 kg Bảng trên + 01 ngày

Trên 2 kg + 0.5 ngày + 1.5 ngày

Chỉ tiêu giao hàng cộng thêm:

CHỈ TIÊU TOÀN TRÌNH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

 TỪ TỈNH ĐỒNG NAI

I/ Áp dụng từ NỘI TỈNH 1 đi II/ Áp dụng từ NỘI TỈNH 2 đi

Thời gian tính chỉ tiêu: từ 16:00. Chỉ tiêu trên không tính ngày lễ, ngày nghỉ. Đơn vị tính chỉ tiêu: ngày.

Chỉ tiêu giao hàng trên áp dụng khu vực giao hàng ở nội thành và bưu gửi có trọng lượng đến 02kg.

Trọng lượng bưu gửi/Khu 

vực phát

247Express phát Kết nối bên thứ 3

+ 2 - 3 ngày


